
Phụ lục 1. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ NĂM 2022
(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-SYT ngày            /9/2022 của Sở Y tế)

TT Đơn vị

Tổng biên
chế/Số

người làm
việc giao
năm 2022
chính thức

Biên chế/số
người làm

việc hiện có

Biên
chế

chưa sử
dụng

Nhu cầu tuyển dụng

Ghi chúBác sĩ đa
khoa

(V08.01.03)

Bác sĩ RHM
(V08.01.03)

Bác sĩ
YHCT

(V08.01.03)

Bác sĩ
YHDP

(V08.02.06)

Dược sĩ Đại
học

(V08.08.22)

TỔNG CỘNG 69 2 3 2 2
1 Bệnh viện Tâm thần 90 74 16 3
2 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 134 121 13 2
3 Trung tâm Mắt 30 26 4 4
4 Bệnh viện Nội tiết 45 25 20 2
5 Trung tâm Pháp Y 15 11 4 1
6 Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh 265 226 39 10 0 0 0 0
a Tuyến huyện 189 159 30 9
b Tuyến xã 76 67 9 1 0 0 0 0
- Trạm Y tế xã Tịnh Phong 8 5 3 1
7 Trung tâm Y tế thị xã Đức Phổ 132 124 8 2 0 0 0 0
a Tuyến huyện 34 32 2 0
b Tuyến xã 98 92 6 2
- Bệnh xá Đặng Thùy Trâm 7 6 1 1
- Trạm Y tế phường Phổ Thạnh 10 9 1 1
8 Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức 174 152 22 6
9 Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa 168 153 15 5 Địa chỉ: BSĐK: 01
10 Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành 112 104 8 1 1 1 Địa chỉ: BSĐK: 01
11 Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi 270 256 14 8 0 0 0 0
a Tuyến huyện 120 115 5 3
b Tuyến xã 150 141 9 5 0 0 0 0
- Trạm Y tế xã Tịnh Ấn Tây 7 5 2 1

- Trạm Y tế phường Lê Hồng Phong 5 5 0 1 Tháng 01/2023 có 01 Bs
nghỉ hưu

- Trạm Y tế phường Trần Phú 6 5 1 1

- Trạm Y tế xã Tịnh Ấn Đông 5 5 0 1 Tháng 01/2023 có 01 Bs
nghỉ hưu

- Trạm Y tế xã Tịnh An 7 6 1 1
12 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn 200 168 32 5 Địa chỉ: BSĐK: 01

13 Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng 143 124 19 2 1 Địa chỉ:BSĐK 02;
Cử tuyển: DS: 01
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14 Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà 119 114 5 4 1 Cử tuyển: BSĐK: 04;
BSYHDP: 01

15 Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây 131 109 11 2 1 1 1 0 Cử tuyển: BSĐK: 02; BS
YHDP: 01

a Tuyến huyện 69 59 10 1 1 1 1
b Tuyến xã 62 50 1 1

Sơn Mùa 7 6 1 1

16 Trung tâm Y tế Quân Dân Y kết hợp huyện Lý Sơn 77 65 12 3

17 Trung tâm Y tế huyện Minh Long 111 110 1 2 0 0 0 0 Địa chỉ: BSĐK: 01
Cử tuyển: BSĐK: 01

a Tuyến huyện 79 78 1 1
b Tuyến xã 32 32 0 1

- Trạm Y tế Long Sơn 6 6 0 1 Tháng 01/2023 có 01
Bác sĩ nghỉ hưu

18 Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ 106 94 12 5 1 Cử tuyển: BSĐK: 01;
Dược: 01

19 Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm 47 40 7 2 1

TT Đơn vị

Tổng biên
chế/Số

người làm
việc giao
năm 2022
chính thức

Biên chế/số
người làm

việc hiện có

Biên
chế

chưa sử
dụng

Nhu cầu tuyển dụng

Ghi chúBác sĩ đa
khoa

(V08.01.03)

Bác sĩ RHM
(V08.01.03)

Bác sĩ
YHCT

(V08.01.03)

Bác sĩ
YHDP

(V08.02.06)

Dược sĩ Đại
học

(V08.08.22)
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Phụ lục 2. NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SYT ngày          tháng 9 năm 202 của Sở Y tế)

STT
Tên đơn vị/

Vị trí việc làm cần tuyển và mô tả công
việc chính

Tuyển dụng
vào chức danh

nghề nghiệp

Số lượng vị
trí việc làm
cần tuyển

Trình độ
chuyên môn

Ngành/chuyên ngành đào
tạo Ghi chú

1 Bệnh viện Tâm thần tỉnh
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 3 Đại học trở lên Bác sĩ Y đa khoa

2 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 2 Đại học trở lên Bác sĩ Y đa khoa

3 Trung tâm Mắt tỉnh Quảng Ngãi
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 4 Đại học trở lên Bác sĩ Y đa khoa

4 Bệnh viện Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 2 Đại học trở lên Bác sĩ Y đa khoa

5 Trung tâm Pháp Y tỉnh Quảng Ngãi
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ Y đa khoa

6 Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 10 Đại học trở lên Bác sĩ Y đa khoa

7 Trung tâm Y tế huyện Đức Phổ
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 2 Đại học trở lên Bác sĩ Y đa khoa

8 Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 6 Đại học trở lên Bác sĩ Y đa khoa

9 Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa

Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 5 Đại học trở lên Bác sĩ Y đa khoa 01 Bác sĩ đào tạo theo địa
chỉ sử dụng

10 Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành

Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ Y đa khoa 01 Bác sĩ đào tạo theo địa
chỉ sử dụng

Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ Răng hàm mặt
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ Y học cổ truyền

11 Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 8 Đại học trở lên Bác sĩ Y đa khoa

12 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn
3
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Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 5 Đại học trở lên Bác sĩ Y đa khoa 01 Bác sĩ đào tạo theo địa
chỉ sử dụng

13 Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng 

Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 2 Đại học trở lên Bác sĩ Y đa khoa 02 Bác sĩ đào tạo theo địa
chỉ sử dụng;

Dược sĩ; công tác dược Dược sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Dược 01 Dược sĩ cử tuyển

14 Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 4 Đại học trở lên Bác sĩ Y đa khoa 04 Bác sĩ cử tuyển

Bác sĩ; Công tác y tế dự phòng Bác sĩ YHDP
hạng III 1 Đại học trở lên Bác sỹ Y học dự phòng 01 Bác sĩ YHDP cử tuyển

15 Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 2 Đại học trở lên Bác sĩ Y đa khoa 02 Bác sĩ cử tuyển
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ Răng hàm mặt
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ Y học cổ truyền

Bác sĩ; Công tác y tế dự phòng Bác sĩ YHDP
hạng III 1 Đại học trở lên Bác sỹ Y học dự phòng 01 Bác sĩ YHDP cử tuyển

16 Trung tâm Y tế huyện Lý Sơn
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 3 Đại học trở lên Bác sĩ Y đa khoa

17 Trung tâm Y tế huyện Minh Long

Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 2 Đại học trở lên Bác sĩ Y đa khoa
- 01 Bác sĩ đào tạo theo
địa chỉ sử dụng;
- 01 Bác sĩ cử tuyển

18 Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ 
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 5 Đại học trở lên Bác sĩ Y đa khoa 01 Bác sĩ cử tuyển

Dược sĩ; công tác dược Dược sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Dược 01 Dược sĩ cử tuyển

19 Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 2 Đại học trở lên Bác sĩ Y đa khoa
Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Bác sĩ hạng III 1 Đại học trở lên Bác sĩ Y học cổ truyền

STT
Tên đơn vị/

Vị trí việc làm cần tuyển và mô tả công
việc chính

Tuyển dụng
vào chức danh

nghề nghiệp

Số lượng vị
trí việc làm
cần tuyển

Trình độ
chuyên môn

Ngành/chuyên ngành đào
tạo Ghi chú
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